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I.TRẮC NGHIỆM: (5điểm)  
Hãy chọn một đáp án đúng 

Câu 1. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân ?

A. Lớp K


B. Lớp L                      C. Lớp M

D. Lớp N.

Câu 2: Nguyên tử nào sau có 11 proton?


A. 
[image: image1.wmf]23

11

Na.

B. 
[image: image2.wmf]39
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K.


C. 
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P.

D. 
[image: image4.wmf]35

17

Cl.

Câu 3: Cấu hình electron của nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng là

A. 1s22s22p6 3s23p1.

B. 1s22s22p6 3s23p2.



C. 1s22s22p6 3s23p4.  

D. 1s22s22p6 3s23p6.

Câu 4: Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị:  63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Số nguyên tử 63Cu có trong 300 nguyên tử đồng là 

 
A. 219

B. 81


C. 27



D. 73
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là


A. khí hiếm và kim loại
B. kim loại và kim loại


C. kim loại và khí hiếm

D. phi kim và kim loại.    
Câu 6:  Cấu hình eletron của X là 1s22s22p63s2 3p6. Nguyên tố X thuộc 

A. nhóm IIA, chu kì 4




C.  nhóm VIIIA, chu kì 3

B. nhóm VIIA, chu kì 3       



D.  nhóm IIA, chu kì 3                      

Câu 7:  Cho các nguyên tố 11Na, 12Mg , 13Al thuộc chu kì 3. Tính kim loai tăng dần theo thứ tự 

A. Na <  Al < Mg.





C. Al <  Mg< Na.


B. Na < Mg < Al.





D. Al < Na< Mg. 
Câu 8: Cho các nguyên tố Na, K, Cu, Fe có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 11, 19, 29, 26.  Những nguyên tố  nhóm IA là

A. Na, K.

B. Na, K, Cu.

C. Na, Cu.

D. K, Cu, Fe.

Câu 9:  Hợp chất khí với Hiđro của một nguyên tố có dạng RH4. Ôxit cao nhất của nguyên tố này chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tử khối của R là
     
A.12. 
  

B. 28.
        

C. 207. 
   

D. 32.
Câu 10: Các chất được sắp xếp theo chiều giảm dần tính phân cực là

      
A. NaCl, HCl, Cl2.


B. HCl, Cl2, NaCl.



C. NaCl, Cl2, HCl.


D. Cl2, HCl, NaCl.
C©u 11: X lµ nguyªn tè trong nguyªn tö cã tæng sè electron b»ng 6. Y lµ nguyªn tè ho¸ häc cã ®iÖn tÝch h¹t nh©n lµ 17+. Hîp chÊt t¹o bëi X, Y cã c«ng thøc vµ cã lo¹i liªn kÕt ho¸ häc lµ

    A. XY2, liªn kÕt céng ho¸ trÞ.

B. X2Y, liªn kÕt céng ho¸ trÞ.

    C. XY, liªn kÕt céng ho¸ trÞ.  



D. XY4, liªn kÕt céng ho¸ trÞ
Câu 12: Số oxi hóa của  lần lượt là: -3, +1, +2, +3, +4, +5 trong các hợp chất của dãy nào sau đây?

          A. N2O, KNO2, N2O3, NO2, Fe(NO3)3.                 

B. NH4Cl, N2O, NO, KNO3, NO2, Fe(NO3)3.
          C. NH4Cl, N2O, NO, KNO2, NO2, Fe(NO3)3.       

D.  NH4Cl, N2O, NO, KNO2, N2O3 , Fe(NO3)3.
Câu 13:  Trong phản ứng:  2Na  +  Cl2   →   2NaCl . Nguyên tử natri


A. Bị oxi hóa.                   C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.  
 


B. Bị khử. 
             
 D. Không bị oxi hóa, không bị khử.
Câu 14: Phương trình hóa học nào sau là phản ứng oxi hóa khử 


A. 4Na + O2
[image: image5.wmf]®

2Na2O.






B. CaO + SO2 

[image: image6.wmf]®

 CaSO3.

C. NaOH + HCl 
[image: image7.wmf]®

 NaCl + H2O.




D. Cu(OH)2 
[image: image8.wmf]®

 CuO + H2O.
Câu 15: Cho phản ứng hóa học sau: M2Ox + HNO3 
[image: image9.wmf]®

  M(NO3)3 + NO + H2O. Với giá trị nào của x thì phản ứng trên  là phản ứng oxi hoá- khử ?
     
A. 1 

B. 2. 


C. 1 hoặc 2. 


D. 3. 
II. TỰ LUẬN: (5điểm) 

Câu 1: (1,0 điểm)   



Cho: 
[image: image10.wmf]31

15

P




1.1. Tìm số eletron, số proton, số nơtron của nguyên tử  P.

1.2. Viết cấu hình electron nguyên tử P. 
​ Câu 2: (1,0 điểm)
2.1. Viết phương trình biểu diễn sự tạo thành ion từ các nguyên tử tương ứng: 

Na 
[image: image11.wmf]®

Na+
;  O 
[image: image12.wmf]®

O2-

2.2. Viết công thức cấu tạo hợp chất khí với hidro của N(Z=7); C(Z=6).

Câu 3: (1 điểm) 

3.1. Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử trong các phản ứng oxi- hóa khử sau:

1) Zn +  H2SO4
[image: image13.wmf]®

 ZnSO4 + H2
2) Fe + CuSO4 
[image: image14.wmf]®

FeSO4 + Cu

3.2. Lập PTHH của  phản ứng oxi hoá- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron: 
Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được MgSO4, S và H2O 
Câu 4: (2,0 điểm)  

4.1.  Hòa tan 3,84gam kim loại X (nhóm IIA) vào dung dịch HCl  vừa đủ, thu được dung dịch A và 3,584 lít khí hidro (ở đktc). Xác định tên của kim loại X? ( Cho Mg: 24; Ca: 40; Ba: 137)


4.2. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất ?
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